
■ Kỳ hạn kê khai
　 Thứ sáu, ngày 16 tháng 2 ～ thứ tư, ngày 15 tháng 3,
　 từ 9h ～ 12h và từ 13h ～ 15h
　 ※Không làm việc thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ 
■ Địa điểm 
　 phòng 201 tầng 2 UBND Tp.Kato
■ Đối tượng 
　 Những người có đăng ký cư trú ở Tp.Kato tại thời điểm
　 ngày 1 / 1 / 2024
■ Đối tượng có thu nhập
　 từ ngày 1 / 1 / 2023 ～ ngày 31 / 12/ 2023

■ Những mục có thể được tư vấn kê khai tại UBND
　□Kê khai dành cho những người có thu nhập từ lương hoặc 
　　nhận lương hưu
　□Khai thuế trắng (những người kinh doanh có thu nhập dưới 
　　300 man yen)
　□Kê khai thuế cư trú
■ Những mục không thể kê khai tại UBND
　□ Khấu trừ đặc biệt cho khoản vay mua nhà trong năm đầu 
　　 tiên
　□ Khấu trừ đặc biệt cho khoản vay mua nhà đối với quyền 
　　 lợi đồng sở hữu.
　□ Thu nhập chuyển nhượng (bao gồm chuyển nhượng cổ  
　　 phần)
　□ Các thu nhập có giao dịch theo kỳ hạn – khai thuế xanh
　□ Các thu nhập kinh doanh lớn – khấu trừ tổn thất
　□ Chuyển tiếp tổn thất
　□ Khai thuế thu nhập của năm trước
　□ Các loại thuế liên quan đến tiêu dùng, thừa kế, cho tặn

◆ Những người có thu nhập từ kinh doanh ví dụ như buôn 
　 bán, thu nhập từ nông nghiệp...(bao gồm những người làm 
　 việc về xây dựng, làm việc theo ngày)
◆ Những người thu nhập một lần các khoản tiền đáo hạn bảo 
　 hiểm ví dụ như bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sinh mệnh.
◆ Những người nhận lương hưu, tương ứng một trong những 
　điều sau
　□ Thu nhập lương hưu quá 400 man yen
　□ Thu nhập ngoài lương hưu quá 20 man yen
◆ Những người có thu nhập do chuyển nhượng hoặc cho thuê 
　 đất đai, nhà cửa.
◆ Những người có thu nhập từ lương ứng với một trong 
　 những điều sau
　□ Thu nhập từ lương quá 2000 man yen
　□ Nhận lương từ 2 nơi làm việc
◆ Những người có thu nhập ngoài lương trên 20 man yen
◆ Những người nghỉ việc từ ngày 1 / 1/ 2023 đến 31/ 12 
　 /2023, không làm điều chỉnh thuế cuối năm. 

◆ Người có thu nhập cổ tức từ cổ phiếu chưa niêm yết
◆ Người có tiền thưởng từ trung tâm nhân sự・nhân viên ngoại 
　 giao. 
◆ Người đang tham gia bảo hiểm quốc dân hoặc chế độ y bảo 
　 hiểm y tế dành cho người cao tuổi ở Tp.Kato và đang không 
　 có thu nhập (có trường hợp được giảm thuế bảo hiểm quốc 
　 dân)
◆ Người có thay đổi về người phụ thuộc hoặc khấu trừ thu  
　 nhập ghi trên bản biên lai gốc (có trường hợp thuế cư trú sẽ 
　 thay đổi)

Những người cần phải khai thuế thu nhập Những người cần khai thuế cư trú

Giấy tờ cần có để khai báo

◇ Nội dung kê khai trong thuế thu nhập cũng phản 
　 ánh được trong việc tính thuế cư trú 
◇ Lần khai báo này, vì được thống nhất cách tính 　 
　 thuế cho thuế thu nhấp và thuế cư trú, cho nên 
　 bạn không thể chọn các cách tính thuế khác để 　
　 tính thu nhập từ cổ phiếu hoặc từ chuyển nhượng. 

(1) Giấy tờ có dán hình của người khai báo 
　 Ví dụ) thẻ cá nhân, bằng lái xe, thẻ cư trú
(2) Giấy tờ xác nhận số cá nhân của người khai báo
　 Ví dụ) thẻ cá nhân, giấy thông báo số cá nhân
　※ Nếu người đại diện đi nộp thì cần giấy tờ ở mục (1) và (2) của cả 2 người. 
(3) Biên lai gốc của bảng lương, lương hưu hoặc tiền thưởng. 
(4) Nếu có thu nhập từ kinh doanh (kinh doanh nông nghiệp) hoặc bất động sản, hãy nộp bảng kê chi tiết trong năm. ★
(5) Giấy chứng nhận các khoản khấu trừ khác (khấu trừ phí bảo hiểm, bảo hiểm quốc dân, bảo hiểm sinh mệnh, bảo hiểm động đất ...)
(6) Nếu nhận khấu trừ bảo hiểm y tế, phải nộp bảng kê chi tiết khấu trừ chi phí y tế ★
(7) Nếu nhận khấu trừ tiền quyên góp, phải nộp các chứng nhận liên quan đến số tiền quyên góp
(8) Nếu nộp xin hoàn thuế, đem theo giấy tờ xác nhận tài khoản đứng tên người nộp đơn.

　◇ Hãy mang theo biên lai gốc của thu nhập lương, nghỉ việc hoặc lương hưu.
　　 (nếu mất hãy hỏi nơi cấp trước đây là nơi làm việc của bạn)
　◇ Khi khai báo thuế, vì không áp dụng dịch vụ một cửa cho thuế đóng góp cho quê hương, nên bạn hãy mang theo hóa đơn. 
　◇ Tùy vào nội dung kê khai, cần có những giấy tờ khác với những điều ghi ở trên, nên các bạn hãy hỏi trước để chuẩn bị giấy tờ. 
　　 Phòng thuế sẽ không nhận hồ sơ không đầy đủ giấy tờ. 

★ Mẫu đơn có đăng ở trang 
chủ của thành phố. Các bạn 
hãy tải về dùng. 

Nơi liên hệ：Phòng thuế  税務課（tầng 1 UBND）0795-43-0396

Tiến hành tư vấn kê khai thuế thu nhập
・thuế thị dân


